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Hội Đồng Thuốc và Điều Trị
I.   THÔNG TIN NGẮN ĐIỂM BÁO
1. THÔNG TIN VỀ MỘT SỐ THUỐC ĐANG CÓ TẠI NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 (BÁN CHO BỆNH NHÂN NGOẠI TRÚ)
Hiện nay nhà thuốc bệnh viện (bán thuốc cho bệnh nhân ngoại trú) có những thuốc mới sau đây:

- Prospan
- Zecuf

- Sotstop

- Zentozin

- Delopedil

- Ceradan

Sau đây là thông tin về một số thuốc đang có tại nhà thuốc:
1.1. Prospan

Hoạt chất: Cao lá thường xuân khô

Chỉ định: Viêm đường hô hấp có kèm theo ho. Dùng để điều trị triệu chứng trong các bệnh lý viêm phế quản mạn tính.

Chống chỉ định: Đối với những trường hợp bất dung nạp fructose, phụ nữ có thai hoặc cho con bú, chỉ được phép dùng thuốc theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.

Tác dụng phụ: Tuy hiếm, nhưng Prospan cũng có thể gây tác dụng nhuận tràng do thuốc có chứa sorbitol.

Liều lượng và cách dùng: 

· Trẻ sơ sinh và trẻ em: 2.5 ml / lần x 3 lần mỗi ngày

· Trẻ ở độ tuổi đi học và thiếu niên: 5 ml / lần x 3 lần mỗi ngày

· Người lớn: 5 – 7.5 ml / lần x 3 lần mỗi ngày.

Thời gian điều trị: thời gian dùng thuốc tùy thuộc và mức độ trầm trọng của các triệu chứng, nhưng phải dùng ít nhất là 1 tuần, ngay cả khi chỉ bị nhiễm trùng đường hộ hấp nhẹ. Để đảm bảo việc điều trị được thành công, nên dùng thuốc thêm 2 – 3 ngày sau khi đã hết các triệu chứng bệnh.

1.2. Zecuf

Hoạt chất: Cao chiết xuất từ hương nhu, cam thảo bắc, nghệ, gừng, cang mai, cà dại hoa tím, xuyên mộc hương, tiêu tất, bàng nước, lô hội, bạc hà.
Chỉ định: Thuốc để điều trị các triệu chứng bệnh cấp tính và mãn tính đường hô hấp trên bao gồm các triệu chứng ho khan (viêm họng, viêm thanh quản, 
Chống chỉ định: Mẫn cảm với các thành phần của thuốc
Liều lượng và cách dùng: 

· Trẻ em: 2.5 – 5 ml x 3 lần mỗi ngày

· Người lớn: 5 – 10 ml x 3 lần mỗi ngày

1.3. Sotstop

Hoạt chất: Chai 100 ml chứa 2 g Ibuprofen.

Chỉ định: Chống đau và viêm từ nhẹ đến vừa. Dùng Ibubrofen có thể giảm bớt liều thuốc chứa thuốc phiện để điều trị đau sau đại phẫu hay người bị đau do ung thư. Điều trị viêm khớp dạng thấp. Hạ sốt cho trẻ em.

Chống chỉ định: 

· Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc.
· Loét dạ dày tá tràng tiến triển.

· Quá mẫn với aspirin hay các thuốc chống viêm không steroid khác.

· Người bị hen hay co thắt phế quản, rối loạn chảy máu, bệnh tim mạch, tiền sử loét dạ dày, tá tràng,suy gan hoặc suy thận.

· Người đang dùng thuốc chống đông coumarin.

· Người bị suy tim sung huyết.

· Người bị bệnh tạo keo.

· Phụ nữ có thai ở 3 tháng cuối kỳ.

Tương tác thuốc: 

· Thuốc làm tăng tác dụng phụ thuốc nhóm quinolon lên hệ thần kinh trung ương.

· Magnesi hydroxyd làm tăng sự hấp thu ban đầu của thuốc.

· Tăng nguy cơ chảy máu và loét khi phối hợp với các thuốc chống viêm không steroid khác.

· Làm tăng độc tính của methotrexat.

· Làm giảm tác dụng bài xuất natri của furosemid và các thuốc lợi tiểu.

· Làm tăng nồng độ của digoxin trong huyết tương.

Liều lượng và cách dùng:
· Người lớn: để giảm đau liều thông thường là 60 ml – 90 ml (1.2 g – 1.8 g) / ngày, uống làm nhiều lần. Liều duy trì 30 – 60 ml (0.6 g – 1.2 g) / ngày. Liều tối đa: 120 ml – 160 ml (2.4 – 3.2 g) / ngày. Để giảm sốt: liều thường dùng: 10 ml – 20 ml (0.2 – 0.4 g), cách nhau 4 – 6 giờ / lần, tối đa 60 ml (1.2 g) / ngày.
· Trẻ em: để giảm đau hoặc hạ sốt: 1 ml – 1.5 ml (20 mg – 30 mg) / kg thể trọng / ngày chia làm nhiều liều nhỏ. Để điều trị viêm khớp dạng thấp thiếu niên có thể dùng liều 2 ml (40 mg) / kg thể trọng / ngày. Trẻ dưới 30 kg: liều tối đa 25 ml (500 mg) / ngày. Không nên dùng cho trẻ có trọng lượng dưới 7 kg.
1.4. Ibrafen

Hoạt chất: Ibubrofen (100mg / 5 ml) (giống Sotstop)
1.5. Solmux Broncho

Thành phần: mỗi 5 ml hỗn dịch chứa:

· Salbutamol 1 mg

· Carbocisteine 125 mg

Chỉ định: Điều trị triệu chứng ho có đàm thường đi kèm trong các bệnh đường hô hấp tắc nghẽn cấp tính và mãn tính như viêm phế quản cấp tính và mãn tính, hen phế quản và giãn phế quản

Chống chỉ định: Quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Trẻ em dưới 2 tuổi.

Tương tác thuốc: Khi sử dụng đồng thời, carbocisteine tăng sự hấp thu của natri amoxicillin. Nếu trước đó điều trị bằng cimetidin sẽ làm giảm sự thải trừ carbocisteine sulfoxid trong nước tiểu. Khi sử dụng đồng thời với thuốc lợi tiểu có thể gia tăng sự hạ kali huyết nếu dùng liều lớn salbutamol. Các tác dụng của thuốc bị ức chế bởi các thuốc chẹn beta.
Liều lượng và cách dùng: Uống mỗi 6 – 8 giờ, hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

· 2 – 6 tuổi: 5 ml 

· 7 – 12 tuổi: 10 ml
1.6. Delopedil
 Hoạt chất: mỗi ml sirô chứa 0.5 mg Desloratadine

Chỉ định: 

· Viêm mũi dị ứng: hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi, ngứa mũi họng và ngứa, chảy nước mắt.

· Phản ứng dị ứng da: mày đay, ngứa, phát ban.

Chống chỉ định:

· Mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc hoặc với loratadine.

· Không dùng khi vận hành máy móc và lái tàu xe.

Lưu ý và thận trọng: Sử dụng thận trọng ở bệnh nhân có thương tổn chức năng gan hoặc thận.

Tương tác thuốc:

Erythromycin, ketoconazole: Nồng độ desloratadine và chất chuyển hóa của nó trong máu có thể tăng.

Thận trọng khi dùng chung với các thuốc nhóm barbiturate, nhóm benzodiazepine, ethanol, thuốc kháng histamin H1 khác, thuốc ngủ, thuốc chống trầm cảm 3 vòng và thuốc chống loạn thần.

Liều lượng và cách dùng:

Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: 10 ml mỗi ngày 1 lần.

Trẻ em từ 6 đến 11 tuổi: 5 ml mỗi ngày 1 lần.

Trẻ em từ 12 tháng tuổi đến 5 tuổi: 2.5 ml mỗi ngày 1 lần.

Trẻ em từ 6 đến 11 tháng tuổi: 2 ml mỗi ngày 1 lần. 

1.7. Ceradan

Ceradan là kem dưỡng da mới có tác dụng phục hồi hàng rào bảo vệ da bằng cách bổ sung thêm các chất béo sinh lý của da (ceramide, cholesterol và các acid béo tự do) với tỷ lệ tối ưu là 3:3:1

Chỉ sử dụng ceramide thôi không đủ, mà nó phải được kết hợp ceramide theo tỷ lệ chính xác phù hợp. Ceradan cung cấp một tỷ lệ tối ưu 3:1:1 lần lượt giữa ceramide, cholesterol và các acid béo tự do (chất béo nội sinh). Việc kết hợp tỷ lệ chính xác giữa các thành phần là do nghiên cứu đã cho thấy nếu kem dưỡng chỉ có một trong các chất béo này sẽ không giúp hồi phục làn da. Chỉ khi các chất béo được kết hợp theo tỷ lệ thích hợp 3:1:1 mới đem lại tác dụng tối ưu giúp phục hồi làn da bị tổn thương.

Công dụng: Giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da trong các trường hợp da khô, da bị kích ứng và mẫn cảm.

Hướng dẫn: Dùng 2 lần / ngày hay theo chỉ định của bác sĩ. Dùng thường xuyên để điều chỉnh và phục hồi chức năng hàng rào của da. Ceradan thích hợp với mọi lứa tuổi, thích hợp cho mọi vùng da kể cả da mặt.  
1.8. Zentozin

Thành phần: Lactobacillus acidophilus, Vitamin B1.

Chỉ định: Zentozin được dùng trong các trường hợp: tiêu chảy, viêm ruột cấp và mãn tính, trạng thái cân bằng vi khuẩn đường ruột bị phá vỡ do dùng kháng sinh, thực phẩm đóng hộp, táo bón.

Chống chỉ định: Quá mẫn với các thành phần của thuốc.

Tương tác thuốc: Không dùng cùng lúc với Tetracycline.

Liều lượng và cách dùng:

- Người lớn: 

· Tiêu chảy: uống 4 – 8 gói / ngày.

· Táo bón: uống 3 – 4 gói / ngày, từ 7 – 15 ngày.

- Trẻ em dùng 1/2 - 2/3 liều trên.
III. THUỐC ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH - THUỐC THU HỒI - THUỐC RÚT SỐ ĐĂNG KÝ
1. Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đình chỉ lưu hành tại Thành phố Hồ Chí Minh thuốc viên nang CEFACLOR 250 mg. hộp 10 vỉ x 10 viên, số lô: 010112, Hạn dùng: 02/01/14, SĐK: VD-8756-09 do Công ty cổ phần Dược phẩm TIPHARCO sản xuất. Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan theo Tiêu chuẩn cơ sở. 
2. Cục Quản lý dược quyết định rút số đăng ký của thuốc sau ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành trên thị trường Việt Nam: Streptomycin Sulfate, bột pha tiêm 1 g, SĐK: VN-5413-08, do Công ty TNHH Thương mại Thăng Long đăng ký , Công ty North China Pharmaceutial Group Formulation Co., Ltd., sản xuất. Thuốc được sản xuất không đúng với hồ sơ đăng ký lưu tại Cục Quản lý dược.
3. Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đình chỉ lưu hành tại Thành phố Hồ Chí Minh thuốc viên nén bao phim NORGIECIN, hộp 10 vỉ x 10 viên, số lô: TE-3941, hạn dùng: 20/04/2015, SĐK: VN-5231-10 do Công ty GRACURE PHARMACEUTICALS LTD – INDIA sản xuất. Thuốc không đạt chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan theo USP 32.

4. Sở Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đình chỉ lưu hành tại Thành phố Hồ Chí Minh thuốc viên nén IKOMEL (Meloxicam 7.5 mg), hộp 10 vỉ x 10 viên, số lô: IML101, hạn dùng 29/06/2014, SĐK: VN-10898-10 do Công ty IKO OVERSEAS sản xuất. Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan theo BP 2009
5. Cục Quản lý dược thông báo đình chỉ lưu hành thuốc viên nén bao phim Tenovir (Tenovir as Disoprosil Fumarate), Lô SX: 61201, HD: 09/10/2014, GPNK: 10258/QLD-KD ngày 11/07/2012,do Công ty Navegal Laboratories Pakistan sản xuất, Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương II nhập khẩu. Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu tính chất và khối lượng trung bình viên.

6. Cục Quản lý dược thông báo đình chỉ lưu hành trên toàn quốc thuốc MIRACEF 50 OS (Cefpodoxime proxetil for oral suspension), Lô số: E037, Ngày SX: 06/2012, HD: 05/2015, SĐK: VN-14461-12, do Công ty Miracle Labs (P) Ltd., India sản xuất. Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng.
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